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                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  2                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG       Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 2

Lớp: 14 CĐ-học lại                  Ngày thi:  __ / _  / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	Tính hằng số cân bằng theo áp suất Kp của phản ứng ở 25o  Cho biết G
[image: image1.wmf]o

298,tt

 = 55,32 kJ/mol
	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Phản ứng bậc 1 ở 80oC có k = 0,006 L/mol.s. Nồng độ ban đầu là 0,05 M. Hỏi sau bao lâu nồng độ ban đầu giảm   đi 6 lần?

	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Trộn 200g dung dịch nồng độ 25% với 300g dung dịch nồng độ 35% thu được dung dịch mới có nồng độ phần trăm là bao nhiêu?
	
	

	Câu 4

( 1đ )
	350 mL dung dịch có chứa 0.644 gam chất tan ở 50oC có áp suất thẩm thấu là 0.5297atm. Xác định khối luợng mol phân tử của chất tan trên.
	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Một phản ứng có hệ số nhiệt độ là 2,8. Khi tăng nhiệt độ phản ứng từ 30°C lên 155°C thì độ phản ứng tăng bao nhiêu lần? 
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Cho phản ứng: H > 0
CO(k)+H2O(h) = CO2(k)+H2(k) Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi: (1) Tăng áp suát của hệ? (2) Giảm nhiệt độ?
	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Khi trộn 100mL dung dịch Mg(NO3)2 nồng độ 2,5.10–4M với 100mL dung dịch NaOH có nồng độ 1.5.10–4M. có tạo thành kết tủa Mg(OH)2 không ? 

Cho T [Mg(OH)2] = 10–11
	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Tính pH của các dung dịch sau:

a) Dung dịch NaOH 0.03M.

b)Dung dịch CH3COOH có nồng độ 0,04M. Cho Ka = 1.8.10-5
	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Tính giá trị suất điện động của hệ điện hóa sau: Al nhúng vào dung dịch Al(NO3)3 nồng độ 0,05 M và Cu nhúng vào dung dịch CuSO4 nồng độ 0.75 M.
	
	

	Câu10
( 1đ )
	Cho dòng điện cường độ 0,25A qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 . a) Tính thời gian để thu được 3,2 g Cu.

b) Dung dịch sau điện phân có môi trường gì?
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                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  2                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG       Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 2

Lớp: 14 CĐ-học lại                  Ngày thi:  __ / _  / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	Tính hằng số cân bằng theo áp suất Kp của phản ứng ở 25o  Cho biết:

 G
[image: image2.wmf]o
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= 123,45 kJ/mol
	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Phản ứng bậc 1 ở 150oC có k = 0,08 L/mol.s. Nồng độ ban đầu là 0,07 M. Hỏi sau bao lâu nồng độ ban đầu giảm   đi 9 lần?
	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Trộn 150 ml dung dịch nồng độ 2.5M với 200ml dung dịch nồng độ 1.5 M thu được dung dịch mới có nồng độ mol/L  là bao nhiêu?
	
	

	Câu 4

( 1đ )
	250 mL dung dịch có chứa 3 gam chất tan ở 50oC có áp suất thẩm thấu là 4,8872 atm. Xác định khối luợng mol phân tử của chất tan trên.
	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Một phản ứng có hệ số nhiệt độ là 2,5. Khi tăng nhiệt độ phản ứng lên từ 25°C đến 200°C thì tốc độ phản ứng tăng bao nhiêu lần?
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Cho phản ứng: H < 0
N2(k) + 3 H2(k) =   2NH3(k)
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi: (1) Tăng thể tích của hệ? (2) Giảm nhiệt độ? 
	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Khi trộn 200mL dung dịch Mg(NO3)2 nồng độ 2,5.10–3M với 200mL dung dịch NaOH có nồng độ 3.10–4M. có tạo thành kết tủa Mg(OH)2 không ? 

Cho T [Mg(OH)2] = 10–11
	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Tính pH của các dung dịch sau:

a) Dung dịch HCl 0.025M.

b) Dung dịch NH3 trong nước có nồng độ 0,025M. 
Cho Kb = 1.8.10-5
	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Tính giá trị suất điện động của hệ điện hóa sau: Zn nhúng vào dung dịch Zn(NO3)2 nồng độ 0,25 M và Cu nhúng vào dung dịch Cu(NO3)2 nồng độ 0.15M.
	
	

	Câu10
( 1đ )
	Cho dòng điện cường độ 0,35A qua bình điện phân chứa dung dịch CuCl2 . a) Tính thời gian để thu được 6,4 g Cu.

b) Dung dịch sau điện phân có môi trường gì?
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                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  2                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG       Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 2

Lớp: 14 CĐ-học lại                  Ngày thi:  __ / _  / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	Tính hằng số cân bằng theo áp suất Kp của phản ứng ở 25o  Cho biết G
[image: image3.wmf]o

298,tt

 = -90,35 kJ/mol
	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Phản ứng bậc 1 ở 100oC có k = 0,006 L/mol.s. Nồng độ ban đầu là 0,05 M. Hỏi sau bao lâu nồng độ ban đầu giảm   đi 4 lần?

	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Trộn 200g dung dịch nồng độ 25% với 300g dung dịch nồng độ 15% thu được dung dịch mới có nồng độ phần trăm là bao nhiêu?
	
	

	Câu 4

( 1đ )
	200 mL dung dịch có chứa 2,7 gam chất tan ở 30oC có áp suất thẩm thấu là 1,8635 atm. Xác định khối luợng mol phân tử của chất tan trên.
	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Một phản ứng có hệ số nhiệt độ là 3,3. Khi tăng nhiệt độ phản ứng từ 30°C lên 105°C thì độ phản ứng tăng bao nhiêu lần? 
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Cho phản ứng: H > 0
2SO2(k) + O2(k) =   2SO3(k)

Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi: (1) Tăng áp suát của hệ? (2) Giảm nhiệt độ?
	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Khi trộn 100mL dung dịch Ca(NO3)2 nồng độ 2,5.10–2M với 100mL dung dịch KOH có nồng độ 1.5.10–2M. có tạo thành kết tủa Mg(OH)2 không ? 

Cho T [Ca(OH)2] = 5,4.10–6
	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Tính pH của các dung dịch sau:

a) Dung dịch KOH 0.025M.

b)Dung dịch CH3COOH có nồng độ 0,08M. Cho Ka = 1.8.10-5
	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Tính giá trị suất điện động của hệ điện hóa sau: Mg nhúng vào dung dịch Mg(NO3)2 nồng độ 0,25 M và Ni nhúng vào dung dịch Ni(NO3)2  nồng độ 0.015 M.
	
	

	Câu10
( 1đ )
	Cho dòng điện cường độ 0,5A qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 . a) Tính thời gian để thu được 1,6 g Cu.

b) Dung dịch sau điện phân có môi trường gì?
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       TRƯỞNG BỘ MÔN
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ĐÁP ÁN 
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Lớp: 14 CĐ-học lại                  Ngày thi:  __ / _  / 2016 

	
	ĐỀ 261
	ĐỀ 262

	CÂU 1


	2.10^-10
	2,29.10^-22

	CÂU 2

	129 s
	11,93 s

	CÂU 3

	31 %
	1,928 M

	CÂU 4

	92 gam
	60 gam

	CÂU 5

	388775,48 lần
	9,2 tỷ lần

	CÂU6

	a. Không dịch chuyển
b. Thuận
	a. Nghịch
b. Thuận

	CÂU 7

	Không kết tủa
	Có kết tủa

	CÂU 8

	a. 12,447
b. 3,076
	a. 1,6
b. 10,82

	CÂU 9

	1,836 V
	0,909 V

	CÂU 10

	38600 s =643,33 phút
	55142,85 s = 919,04 phút


TRƯỞNG BỘ MÔN

                  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
Nguyễn Thị Huyền Nga                            Nguyễn Thị Huyền Nga
ĐÁP ÁN
 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  2                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG       Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 2

Lớp: 14 CĐ-học lại                  Ngày thi:  __ / _  / 2016 

	
	ĐỀ 263

	CÂU 1


	6,878.10^15

	CÂU 2


	100,34 s

	CÂU 3


	19 %

	CÂU 4


	180 gam

	CÂU 5


	7742,02 s

	CÂU6


	1. Thuận

2. Nghịch

	CÂU 7


	Không có Kết tủa

	CÂU 8


	a. 12,39
b. 4,9

	CÂU 9


	2,076 V

	CÂU 10


	9650 s


TRƯỞNG BỘ MÔN

                  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
Nguyễn Thị Huyền Nga                            Nguyễn Thị Huyền Nga
Đề số 261



























































Câu hỏi�
Nội dung câu hỏi�
Phần làm bài�
Đáp số�
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Sinh viên không viết vào chỗ gạch chéo này








Đề số 262



























































Câu hỏi�
Nội dung câu hỏi�
Phần làm bài�
Đáp số�
�
Câu 1 


(1 điểm)�
�
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�
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Câu 2 
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Câu 3 
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Câu 4 
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�
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�
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Câu 4 
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Câu 5 
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Sinh viên không viết vào chỗ gạch chéo này








Đề số 263



























































Câu hỏi�
Nội dung câu hỏi�
Phần làm bài�
Đáp số�
�
Câu 1 


(1 điểm)�
�
�
�
�
Câu 2 


(1 điểm)�
�
�
�
�
Câu 3 
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�
�
�
�
Câu 4 


(1 điểm)�
�
�
�
�
Câu 5 


(1 điểm)�
�
�
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Câu hỏi�
Nội dung câu hỏi�
Phần làm bài�
Đáp số�
�
Câu 1 
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�
�
�
�
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Sinh viên không viết vào chỗ gạch chéo này











8

_1495862207.unknown

